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TÀI LIỆU HỌP TỔ BIÊN TẬP LẦN 1

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU 
VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Giấy mời số ……/GM-BTP ngày …./…./2021 của Bộ Tư pháp)

Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật và qua theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thời gian qua, Thường trực Tổ biên tập đã rà soát những điều, khoản Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) giao quy định chi tiết và những nội dung đã được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP nhưng không được Luật giao quy định chi tiết để xây dựng dự thảo 1 Nghị định.
Theo đó, dự thảo 1 Nghị định đã quy định chi tiết các điều, khoản đã được giao trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) hiện hành và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC (Luật số 67/2020/QH14), trong đó:

1. Về những nội dung quy định chi tiết những điều, khoản Luật giao 

	TT
	Nội dung dự kiến quy định chi tiết
	Điều khoản Luật giao quy định chi tiết
	Quy định tại dự thảo Nghị định

	1
	Các yêu cầu của việc quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về:
- Hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.
	Điều 4 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 7


	2
	Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
	Điều 4 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 1 

	3
	Vấn đề giao quyền XPVPHC
	Khoản 4 Điều 54 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 28 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 8

	4
	Việc đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định về XLVPHC có sai sót, ban hành quyết định mới
	Khoản 3 Điều 18 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Các Điều 11, 12, 13, 14, 15

	5
	Cách xác định mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính
	Khoản 4 Điều 23 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 5

	6
	Cách xác định thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính 
	Khoản 3 Điều 25 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 6

	7
	Vấn đề các chức danh tương đương có chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt 


	Khoản 2, 3 và 4 Điều 46 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 9

	8
	Vấn đề lập biên bản vi phạm hành chính 
	Khoản 9 Điều 58 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 10

	9
	Vấn đề giải trình
	Khoản 5 Điều 61 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 17

	10
	Việc chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành:  
	Khoản 3 Điều 71  Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 35 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 22

	11
	Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản
	Điều 75 Luật XLVPHC 
	Điều 19

	12
	Thủ tục thu, nộp tiền phạt
	Khoản 4 Điều 78  Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 20

	13
	Vấn đề quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


	Khoản 7 Điều 17 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Chương II Nghị định 81/2013/NĐ-CP 

	14
	Quy định về biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính.
	Điều 4 Luật XLVPHC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14)
	Điều 32




=> Xin ý kiến Tổ biên tập về những quy định này tại dự thảo Nghị định.

2. Về những nội dung đã được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP nhưng không được Luật giao quy định chi tiết

Qua rà soát, Thường trực Tổ biên tập thấy rằng có 14 nội dung Luật XLVPHC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC không giao quy định chi tiết nhưng đã được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, bao gồm:
(1) Điều 5a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): Thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính.
(2) Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Vấn đề ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
(3) Điều 6e Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): Thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc (tại các Điều 125 và 128 Luật XLVPHC)

(4) Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Về thẩm quyền, thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

(5) Điều 7a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Không cần quy định nữa, vì Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi Điều 21 Luật XLVPHC xử lý vấn đề này).

(6) Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Vấn đề công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính.
(7) Điều 11a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): Xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu (Luật đã sửa quy định này).
(8) Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Thủ tục chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá (Không cần quy định nữa, vì Luật số 67/2020/QH14 đã viện dẫn áp dụng sang pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công).

(9) Điều 12a (được bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): Xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm.

(10) Điều 13 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Xác định độ tuổi của đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(11) Khoản 2 Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Về biện pháp nhắc nhở đối với người chưa thành niên. 

(12) Điều 16 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(13) Điều 17 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Thông báo về việc lập hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

(14) Điều 18 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính khi thi hành công vụ.

- Thưởng trực Tổ biên tập cho rằng, một số quy định không cần thiết phải đưa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và đã bỏ các quy định này không đưa vào dự thảo Nghị định. Ví dụ: Các Điều 7a, 11a, 12, 13, 16 và 17.
- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì trường hợp những vấn đề không được Luật giao quy định chi tiết mà cần thiết vẫn phải quy định vào dự thảo Nghị định này thì phải thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị xây dựng nghị định với hồ sơ gồm Tờ trình đề nghị xây dựng nghị định và Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến đề nghị xây dựng nghị định. 
Do đó, xin ý kiến Tổ biên tập như sau:

(i) Nội dung nào cần thiết phải quy định vào dự thảo Nghị định? Nội dung nào có thể cân nhắc bỏ, không quy định?

(ii) Cần bổ sung quy định/ hướng dẫn thi hành những vấn đề nào (biện pháp thi hành Luật XLVPHC)./. 

